DANH MỤC CHI TIẾT VỤ VIỆC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
(Kỳ báo cáo:….. tháng )   

	TT
	
Tên vụ việc

	Cơ quan bị yêu cầu bồi thường
	Tên cơ quan thụ lý giải quyết yêu cầu bồi thường
	Sai phạm của
 Chấp hành viên
	Số tiền phải bồi thường theo QĐ GQBT hoặc Bản án, Quyết định của Tòa án /  Số tiền yêu cầu bồi thường
	Tình trạng giải quyết

	I
	VỤ VIỆC KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG

	I.1
	Đã có Bản án, Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

	1
	Vụ…..
	Cục/ Chi cục…
	Tên Tòa án/ cơ quan THADS…
	Ghi theo văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (Số, ký hiệu văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường)
	Ghi số tiền theo Bản án, quyết định giải quyết bồi thường đã có hiệu lực (Số, ký hiệu Bản án, quyết định giải quyết bồi thường)
	- Ngày người yêu cầu bồi thường có đơn yêu cầu bồi thường/ khởi kiện yêu cầu bồi thường (nếu có thông tin)?
- Ngày thụ lý yêu cầu bồi thường?
- Các mốc thời gian theo trình tự giải quyết yêu cầu bồi thường?
- Ngày ban hành Bản án/ Quyết định giải quyết bồi thường?
- Ngày lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường (nếu đã thực hiện)?
- Ngày được cấp kinh phí bồi thường (nếu đã thực hiện)?
- Ngày thực hiện chi trả (nếu đã thực hiện)?
- Ngày ban hành quyết định hoàn trả (nếu đã thực hiện)?
- Việc thực hiện hoàn trả (nếu đã thực hiện)?…..

	…
	Vụ….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I.2
	Chưa có Bản án, Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

	1
	Vụ…..
	Cục/ Chi cục…
	Tên Tòa án/ cơ quan THADS…
	Ghi theo văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (Số, ký hiệu văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường)
	Ghi theo đơn yêu cầu bồi thường/ đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường (ngày/tháng/năm có yêu cầu)
	- Ngày người yêu cầu bồi thường có đơn yêu cầu bồi thường/ khởi kiện yêu cầu bồi thường (nếu có thông tin)?
- Ngày thụ lý yêu cầu bồi thường?
- Các mốc thời gian theo trình tự giải quyết yêu cầu bồi thường (nếu đã thực hiện)?
- Ngày ban hành Bản án/ Quyết định giải quyết bồi thường (nếu đã ban hành)?
-….

	…
	
	
	
	
	
	

	II
	VỤ VIỆC MỚI PHÁT SINH TRONG KỲ BÁO CÁO

	II.1
	Đã có Bản án, Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật (tương tự I.1)

	II.2
	Chưa có Bản án, Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật (tương tự I.2)
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